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BÁO CÁO

Đánh giá sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012-2013 và 

triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2013


A. ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN 2012-2013

Vụ Đông Xuân năm nay, thời tiết có những diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đầu vụ, do ảnh hưởng của 02 đợt không khí lạnh vào các ngày từ 23-27/12 và 30-31/12 đã làm ngập úng 242 ha lúa đã gieo sạ giống dài ngày; trong đó có 68,5 ha lúa thiệt hại trên 70% phải gieo sạ lại và 6,5 tấn giống lúa đã ngâm ủ phải huỷ do ngập úng không gieo sạ được. Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu, năm 2012, tổng lượng mưa trên toàn tỉnh chỉ bằng khoảng 60 – 70% so với bình thường, không xảy ra ngập lụt trong mùa mưa, lúa tái sinh phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là chuột phát sinh và gây hại nặng trên lúa Đông Xuân 2012-2013. Trên trà lúa dài ngày của huyện Quảng Điền, chuột gây hại nặng, phải gieo sạ lại  15,5 ha. 

Vào giai đoạn sinh trưởng của lúa, thời tiết nắng ấm, bà con nông dân chăm sóc, bón phân kịp thời nên các cây trồng sinh trưởng và phát triển khá tốt, thời gian sinh trưởng lúa vụ Đông Xuân 2012-2013 dự kiến  rút ngắn từ 7-10 ngày, lúa đại trà trỗ tập trung từ 1-10/4/2013. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo lốc tố ngày 06/4/2013, toàn tỉnh có khoảng 1.500 ha lúa đang trong thời kỳ trổ bị đổ ngã, tập trung chủ yếu tại các huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền,...trong đó có khoảng 500 ha bị đổ nặng. Ngoài ra, khoảng 7.000 ha lúa trỗ trong giai đoạn từ 07- 13/4 gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi nên năng suất và chất lượng lúa bị ảnh hưởng.
I. Kết quả sản xuất:

1. Cây lúa: 

Tổng diện tích gieo cấy lúa 27.608 ha, tăng 308 ha so với kế hoạch, 337 ha so với Đông Xuân 2011-2012, trong đó diện tích gieo sạ 25.590 ha, cấy 2.018 ha. Cơ cấu nhóm giống dài và trung ngày  chiếm tỷ lệ 20,07%, nhóm giống ngắn ngày và cực ngắn chiếm tỷ lệ 79,93% diện tích gieo cấy. (Cơ cấu giống lúa cụ thể tại phụ lục 1)
Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận để gieo cấy đạt 92,9% diện tích, giảm 3,1% so với vụ Đông Xuân trước.

2. Cây công nghiệp ngắn ngày:

- Sắn công nghiệp đã trồng 6.110 ha, tăng 943 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở các huyện Phú Vang, A Lưới, Phong Điền, …diện tích tăng do trong thời vụ trồng sắn, thời tiết nắng ấm, thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, mở rộng diện tích. 

- Cây lạc: Đã trồng 3.308 ha, tương đương diện tích trồng của năm trước, trong đó có 2.585 ha sử dụng các giống lạc mới, chiếm 78% diện tích.   

3. Các cây trồng khác:


- Cao su: Diện tích trồng mới trong năm 2012 là 282 ha, nâng tổng diện tích cao su hiện có lên 9.118 ha, trong đó có khoảng 5.897 ha đang ở trong thời kỳ khai thác. Diện tích còn lại đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. 


- Cà phê: Diện tích cà phê tính đến nay 747 ha, trong đó có 646 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch.  


(Diện tích từng loại cây trồng của các địa phương tại phụ lục 2)

4. Chăn nuôi thú y:

a. Chăn nuôi:

* Số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm:
Tổng đàn gia súc gia cầm đến tháng 3/2013 toàn tỉnh có:

- Đàn trâu: 

24.280 con.
- Đàn bò:

21.580 con, trong đó đàn bò lai có 6.990 con chiếm 32,39% tổng đàn.
- Đàn lợn:

239.450 con, trong đó lợn ngoại có 9.670 con chiếm 4,27% so tổng đàn, lợn nái F1 (MC x Ngoại) và lợn nái ngoại có 10.980 con. 

- Đàn gia cầm:
1.868.450 con. 

Trong đó: đàn gà có 1.308.450 con, tổng đàn vịt, ngan, ngỗng có 560.000. 

- Tổng đàn dê:
 7.310 con. 

- Tổng đàn chim cút:
 196.880 con.
*Những hoạt động trong chỉ đạo phát triển chăn nuôi:
 - Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện rà soát, bổ sung và phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tại các huyện, thị xã và Thành phố Huế, xin ý kiến đóng góp của các ngành liên quan để trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Hoàn chỉnh Đề án Phát triển đàn bò lai tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020, đang trình thẩm định và phê duyệt.

- Thực hiện Đề án Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 – 2015: đã có 3.629 hộ đăng ký và thả nuôi 6.923 con (134,4% kế hoạch); tổng số lợn đực giống đã khai thác tinh và số lợn nái đã đẻ là 4.270 con (82,9%) (tính đến ngày 22/4/2013). 
- Đầu tư được 25/400 hầm khí sinh học (Biogas) tại Nam Đông, Hương Thuỷ và thành phố Huế; Số hầm biogas thực hiện ít vì kinh phí hỗ trợ thấp hơn các chương trình khác.

- Cấp 355 sổ để theo dõi, quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng. 

b. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

 Dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh lợn không xảy ra. Các loại bệnh thông thường ở gia súc, gia cầm như tụ huyết trùng trâu bò, lợn, gia cầm; tiêu chảy trâu bò, lợn, phó thương hàn... xảy ra rải rác và được thú y cơ sở phát hiện và xử lý kịp thời.

- Kết quả tiêm phòng:

 Tính đến ngày 23/4/2013, toàn tỉnh đã tiêm phòng được:

* 27.060 liều THT trâu bò (75% diện tiêm);
* 125.080 liều tam liên lợn (67% diện tiêm;
* 55.381 liều vắc xin Dại chó (70% kế hoạch)
* 281.000 liều cúm gia cầm;

* 1680 liều Tai xanh lợn;

- Về vệ sinh, tiêu độc, giám sát dịch bệnh:
+ Tăng cường cán bộ thú y kiểm tra, giám sát bệnh tai xanh và công tác phòng chống dịch ở các địa phương có nguy cơ cao, tăng cường lực lượng ở chốt Lahy – Nam Đông.
 + Tổ chức các tổ ở tuyến tỉnh, huyện, xã, huy động nhiều máy tiêu độc, bình bơm và cấp 2.050 lít Benkocid để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao.
+ Hướng dẫn công tác giám sát dịch bệnh cho Thú y cơ sở các xã vùng Ngũ Điền và một số xã ở Quảng Điền.
- Về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

+ Kiểm dịch xuất ngoại tỉnh: 64 trâu bò, 575 lợn thịt, 5.210 con và 1.195 kg thịt lợn sữa, 61.120 con gia cầm thịt, 2.800 tấm da trâu bò và 222,7 tấn phụ phẩm động vật sau giết mổ.

+ Kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh: 26 trâu bò, 695 lợn, 30.908 gia cầm, 74.400 quả trứng gia cầm.

+ Kiểm soát giết mổ: 3.124 trâu bò, 92.181 lợn, 1.230 lợn sữa, 1.010 con dê, 60.202 gia cầm. Kiểm tra vệ sinh thú y 4.036.100 quả trứng. Tiêu độc 855 lượt phương tiện vận chuyển động vật tại các lò mổ, 4.736 lượt phương tiện vận chuyển qua các chốt kiểm dịch. 
II. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật:

1. Thời vụ: 

Về cơ bản tình hình gieo cấy đảm bảo đúng lịch thời vụ. Đối với diện tích lúa của huyện Quảng Điền bị hư phải gieo sạ lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với huyện trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại hỗ trợ giống lúa, tổ chức làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo sạ lại ngay khi nước rút kịp thời vụ.

2. Cơ cấu giống:

Cơ cấu các nhóm giống lúa có sự biến động theo hướng giảm tỷ lệ sử dụng các giống dài và trung ngày, tăng tỷ lệ các giống ngắn ngày và cực ngắn.

 Diện tích gieo cấy các giống dài và trung ngày như 13/2, NN4B, X21, Xi23, IR38...5.542 ha   chiếm tỷ lệ 20,07%, các giống ngắn ngày và cực ngắn như giống Khang dân, TH5, HT1...:  22.066 ha chiếm tỷ lệ 79,93%, trong đó giống Khang dân gieo cấy 13.973 ha chiếm tỷ lệ 50,61% tổng diện tích gieo cấy. . Các huyện có tỷ lệ sử dụng giống dài và trung ngày cao là Quảng Điền 36,2%, Phú Vang 25,0%, Phú Lộc 27%;  đơn vị có tỷ lệ sử dụng giống Khang dân cao là thành phố Huế 66,3 %, Phú Vang 62,2%, Hương Thuỷ 60,6%.
Các giống lúa thuộc nhóm có chất lượng cao như HT1, IRi352, BT7 có diện tích gieo cấy 3.990 ha, chiếm 14,45 % diện tích.

Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận để gieo cấy đạt 92,9% diện tích. (Thành phố Huế và huyện Phú Vang có tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt cao trên 98%, huyện A Lưới chỉ đạt 35% ).
Vụ Đông Xuân 2012-2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức dự trữ 50 tấn giống lúa dự phòng và đã xuất 11,8 tấn hỗ trợ nông dân huyện Quảng Điền khắc phục hậu quả của các đợt không khí lạnh gây ra vào đầu vụ.

3. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh:

Do tác động của biến đổi khí hậu, năm 2012 không có lụt lớn, thời tiết vụ Đông Xuân 2012-2013 thay đổi bất thường so với mọi năm, đầu vụ không có mưa lớn, không xảy ra lũ lụt nên lúa chét vẫn sinh trưởng phát triển tốt, tạo điều kiện cho một số đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh phát triển gây hại như: chuột, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy, …trong đó đặc biệt là chuột.

Chi cục BVTV và các Trạm BVTV đã tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính dự báo và hướng dẫn, chỉ đạo các HTX, các hộ nông dân tổ chức thực hiện phòng trừ kịp thời nên giảm mức độ thiệt hại. 

Về tình hình sâu bệnh hại, quy mô gây hại của các đối tượng chính trong vụ Đông Xuân giảm đáng kể so với các vụ trước, trong đó bệnh đạo ôn lá nhiễm 958,65 ha, giảm 995,35 ha; bệnh khô vằn nhiễm 3.120 ha, giảm 3.015 ha; bệnh lem lép hạt nhiễm 60 ha giảm 590 ha; rầy các loại nhiễm 205,1 ha, giảm 402,9 ha. Riêng đối tượng chuột đã sinh sản, tích lũy mật độ và gây hại thường xuyên trên đồng ruộng. Diện tích gây hại 1.898 ha tăng 592 ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích hại nặng 68 ha. Sở và các địa phương liên tục phát động diệt chuột bằng mọi biện pháp, một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đồng bộ các biện pháp diệt chuột nên đã hạn chế thiệt hại do chuột gây ra (huyện Phong Điền hỗ trợ 60 kg thuốc, 40 triệu mua đuôi chuột (1.000đ/đuôi); các HTX thuộc huyện Quảng Điền mua 70.000 đuôi chuột,  hỗ trợ 150 kg thuốc, thị xã Hương Trà mua trên 18.000 đuôi, hỗ trợ 112 kg thuốc). 

Đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và nông dân thực hiện chăm bón đảm bảo quy trình, mặt khác thời tiết nắng ấm liên tục nên cây lúa phát triển nhanh và khá tốt, ở nhiều địa phương lượng phân bón sử dụng ít hơn mọi năm. 
4. Xây dựng mô hình sản xuất  và chuyển giao khoa học kỹ thuật:

a. Các mô hình sản xuất lúa:

- Trung tâm Khuyến nông lâm ngư đã triển khai sản xuất thử các giống lúa mới: Hưng Dân, DT68, QR2, ND2 với quy mô 12 ha; 06 mô hình lúa chất lượng Hương Cốm 4 với tổng diện tích 12 ha ở 6 huyện, thị xã. Đến nay, lúa đang thời kỳ ngậm sữa, chín. 

Đối với giống lúa Hương cốm 4, kết quả đánh giá bước đầu tại Hội nghị đầu bờ cho thấy:

+ Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, (ngắn hơn giống Khang dân từ 5-6 ngày ), phù hợp với điều kiện sản xuất của Thừa Thiên Huế. 

+Thích hợp ở nhiều chân đất khác nhau, có khả năng cho năng suất đạt từ 50-55tạ/ha, là năng suất có thể chấp nhận được đối với giống lúa chất lượng.

+ Giống có khả năng chống đỗ ngã yếu, nhiễm bệnh đạo ôn lá. 

Đối với các giống còn lại Trung tâm sẽ hoàn chỉnh báo cáo và tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá cụ thể kết quả sản xuất của từng giống lúa.



- Mô hình “cánh đồng mẫu sản xuất lúa ”: Nhằm tạo cơ sở để hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hoá; đẩy mạnh cơ giới vào sản xuất; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân; tạo bước đột phá về mô hình tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm  nâng cao thu nhập cho người dân. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thuỷ xây dựng các  mô hình “cánh đồng mẫu sản xuất  lúa”, cụ thể như sau: 

+ Mô hình “Cánh đồng mẫu lúa chất lượng”: 50 ha, giống lúa BT7, bố trí tại HTX Thủy Thanh 2, thị xã Hương Thuỷ và HTX Đông Vinh, huyện Quảng Điền.



+ Mô hình “Cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa”: 50 ha. Trong đó: 25 ha giống 13/2 tại HTX Quảng Thọ 2, huyện Quảng Điền (đã thực hiện trong vụ Đông Xuân 2012 – 2013), 25 ha giống HT1 tại HTX Thủy Tân, thị xã Hương Thuỷ (thực hiện trong vụ Hè Thu sớm 2013, gieo sạ từ ngày 13-16/4/2013).

Qua thực hiện mô hình, nông dân được cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Việc thực hiện các dịch vụ làm đất, tưới nước, gieo cấy đồng bộ và áp dụng cơ giới hóa, quy trình sản xuất tiên tiến trong sản xuất đã giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân. Nhìn chung các mô hình cánh đồng mẫu lúa sinh trưởng phát triển khá tốt. Mô hình cánh đồng mẫu lúa chất lượng đã trổ xong, mô hình cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa tại HTX Quảng Thọ 2 chuẩn bị thu hoạch vào cuối tháng 4/2013. Sắp tới, sẽ  tiến hành  tổ chức các Hội nghị đầu bờ tại các điểm sản xuất, Hội nghị giới thiệu sản phẩm để đánh giá kết quả của mô hình, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. 

- Công ty CP Giống cây trồng và vật nuôi tỉnh đã triển khai khảo nghiệm cơ bản gồm 28 giống lúa lúa ngắn ngày thuộc 2 nhóm năng suất và chất lượng. Đến nay, các giống đã trỗ cơ bản xong, Công ty đã tổ chức Hội nghị đánh giá cụ thể vào ngày 23/4/2013. Ngoài ra Công ty còn thực hiện các khảo nghiệm sản xuất các giống có triển vọng tại một số  HTX như HN6, DT39…. Qua đánh giá thực tế, giống HN6 có các kết quả về sinh trưởng, năng suất, chất lượng khá tốt, có thể xem xét mở rộng diện tích sản xuất thử trong thời gian tới.

- Một số địa phương đã đưa giống lúa XT27 (là giống lúa được đánh giá có triển vọng và đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh) vào gieo cấy. Kết quả cho thấy, giống XT 27 thể hiện rõ ưu thế về năng suất trên các diện tích đất pha cát ven biển và đầm phá; kháng tốt bệnh đạo ôn. Trong thời gian tới, giống XT27 có thể sử dụng để thay thế các giống Xi23, IR38 …trên các chân đất này. 

b. Hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT:

Chi cục BVTV tỉnh đã tổ chức 02 lớp huấn luyện nông dân (FFS) về kỹ năng chọn tạo và sản xuất giống lúa cộng đồng, 25 lớp tập huấn về công tác bảo vệ thực vật cho 750 nông dân chủ chốt trên địa bàn Tỉnh, khảo nghiệm một số thuốc phòng trừ dịch hại như: rầy, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt trên cây lúa, phối hợp với Công ty thuốc Nicotex xây dựng mô hình hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

5. Dịch vụ phục vụ sản xuất:

Công ty CP Giống cây trồng và vật nuôi đã cung ứng cho các HTX trong tỉnh 1.541 tấn giống lúa thuần các loại, 12,6 tấn lúa lai, 188 tấn giống lạc, 2,0 tấn giống ngô, đậu. Công ty CP Vật tư NN cung ứng khoảng 14.300 tấn phân bón các loại, 32 tấn thuốc BVTV...đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của sản xuất nông nghiệp tại địa bàn. Công ty TNHH NN1TV QLKTCT thủy lợi Thừa Thiên Huế đã chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất, không để xảy ra tình trạng ngập úng, thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất, thực hiện dịch vụ tưới tiêu cho trên 16.000 ha, trong đó tưới tiêu cho cây lúa 6.626 ha, tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu 9.156 ha.

III. Đánh giá chung:

Vụ Đông Xuân 2012-2013, mặc dù thời tiết có những diễn biến khác thường nhưng nhìn chung cơ bản khá thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của  Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các  ngành, các cấp và sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành Nông nghiệp & PTNT, của bà con nông dân trong toàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân tỉnh ta đã đạt được một số kết quả khá tốt, diện tích các loại cây trồng đều tăng so với kế hoạch và vụ Đông Xuân năm trước, khả năng cây lúa sẽ được mùa.


Công tác điều tra dự tính dự báo, phòng chống sâu bệnh hại được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả, không để phát sinh dịch hại trong sản xuất.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật được tiến hành thường xuyên, nhất công tác khảo nghiệm, sản xuất thử các giống cây trồng mới được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo điều kiện để các địa phương tiếp cận và ứng dụng vào sản xuất trong thời gian tới. 

Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận vào gieo cấy đạt trên 90%. Các địa phương đã chủ động trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ giống lúa tự sản xuất, hợp đồng mua thêm tại các đơn vị cung ứng theo hướng ổn định về chủng loại, số lượng, đảm bảo nhu cầu sử dụng giống của sản xuất.

Các dịch vụ phục vụ sản xuất như cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, tưới tiêu được tăng cường đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người nông dân, thúc đẩy sản xuất  phát triển.

Một số giống mới đã được đưa vào sản xuất như XT27, PC6...góp phần đáp ứng nhu cầu về thời vụ, về phòng trừ sâu bệnh hại trong sản xuất lúa.

* Tuy vậy, trong quá trình chỉ đạo và triển khai tổ chức sản xuất còn một số hạn chế, khó khăn, tồn tại cần quan tâm, đó là: 


- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất của một số HTX nông nghiệp chưa tốt; chẳng hạn như việc tổ chức cày lật đất vẫn còn nhiều địa phương chưa quan tâm triển khai, công tác phòng trừ sâu bệnh ở một số HTX còn hạn chế. Trong vụ Đông Xuân vừa qua, một số địa phương triển chưa tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp diệt chuột, chưa có chính sách hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan nên diện tích và tỷ lệ bị chuột phá hại còn cao.

- Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng giống cây trồng (giống lúa mới, giống cây cao su...) trên địa bàn huyện, thị xã chưa được sự quan tâm đúng mức. Tỷ lệ dùng giống xác nhận ở các huyện miền núi đang còn thấp
- Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất còn chậm; công tác nhân rộng các mô hình sản xuất đã khẳng định có hiệu quả chưa mạnh.

- Do ảnh hưởng của lốc xoáy ngày 06/4/2013, của không khí lạnh tăng cường từ ngày 07-13/4/2013, một số diện tích lúa bị đỗ ngã, các đối tượng sâu bệnh hại như rầy, khô vằn, đặc biệt là lem lép hạt... có nguy cơ phát sinh gây hại. Do vậy, cần tiếp tục:

+ Tăng cường giám sát đồng ruộng, điều tra dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh chính xác và tổ chức chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả, nhất là trên các trà lúa trỗ muộn. Cần lưu ý kiểm tra, theo dõi diễn biến của rầy trên diện tích lúa đỗ ngã, tổ chức phun trừ kịp thời khi rầy xuất hiện. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng khác.

+ Rà soát tình hình sản xuất giống lúa tại chỗ ở các địa phương,cân đối và có kế hoạch mua sớm ở các đơn vị cung ứng giống để phục vụ cho Hè Thu, (nhu cầu khoảng 1.000 tấn), phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận vào gieo cấy vụ Hè Thu 2013 đạt trên 85%.

+ Trên cơ sở tổng kết, đánh giá về mô hình “cánh đồng mẫu sản xuất lúa”, trong vụ Đông Xuân 2012-2013, các địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện nội dung này trong vụ Hè thu 2013.

+ Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ Đông Xuân 2012-2013, đánh giá mức độ thiệt hại do ảnh hưởng của lốc tố ngày 06/4 và đợt không khí lạnh từ ngày 07-13/4/2013.

+ Tổ chức tốt thu hoạch lúa Đông Xuân 2012-2013. Các địa phương chủ động liên hệ hợp đồng máy gặt đập liên hợp (cả trong và ngoài tỉnh) để phục vụ nhu cầu thu hoạch của nông dân. 
B. SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013:  

Bối cảnh sản xuất vụ Hè Thu 2013:

* Thuận lợi:

 Vụ Đông Xuân 2012-2013, dự kiến thu hoạch sớm hơn 7-10 ngày so với bình thường sẽ thuận lợi và chủ động cho triển khai Hè Thu 2013.

* Tình hình khô hạn: 

Lượng mưa đo được trọng vụ Đông Xuân thấp hơn trung bình nhiều năm, dấu hiệu hạn xuất hiện sớm, hiện mức nước tại các hồ chứa thấp hơn cùng kỳ năm 2012 từ 0,5 đến 1,8 m. Nếu không có lũ Tiểu mãn hoặc mưa bổ sung, vụ Hè Thu năm 2013 sẽ có khoảng 2.500 - 3.000 ha bị khô hạn, cần phải có biện pháp nạo vét sông hói và bơm chuyền mới bảo đảm đủ lượng nước tưới và từ 3.000 - 4.500 ha tại vùng gò đồi, vùng núi, vùng cát ven biển sử dụng từ nguồn nước cát, hồ chứa nhỏ, đập dâng...sẽ không bảo đảm lượng nước tưới, chủ yếu ở các vùng:
- Huyện A Lưới: các xã A Ngo, Hồng Quảng, Hồng Thượng, Phú Vinh, Sơn Thủy, Hương Lâm, Hồng Bắc, Hồng Trung, Bắc Sơn, Hồng Kim và thị trấn A Lưới.

- Huyện Nam Đông: xã Hương Hòa và một số công trình bị thiếu nước cục bộ.

- Huyện Phong Điền: khu vực hồ Hòa Mỹ, hồ Ông Môi, hồ Thiềm, xã Điền Hải.

- Huyện Quảng Điền: Các xã Quảng Lợi, Quảng Công, Quảng Ngạn.

- Huyện Hương Trà: Khu vực hồ Khe Ngang, hồ Thọ sơn, xã Hải Dương

- Huyện Phú Vang: Các xã ven biển.

- Huyện Phú Lộc: Các xã ở khu 2, khu 3.


* Tình hình sâu bệnh hại:

Một số đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm có nguy cơ phát sinh và gây hại nặng trong vụ Hè Thu 2013 như chuột, rầy các loại. 
I. Kế hoạch sản xuất Hè Thu 2013

 Diện tích kế hoạch lúa Hè Thu toàn tỉnh 26.200 ha. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt trên 85 %. Năng suất phấn đấu đạt 54,0 tạ/ha, 
II. Biện pháp chỉ đạo :
1. Cơ cấu giống:

Bố trí giống lúa ngắn ngày, cực ngắn gồm các giống chủ lực như: Khang dân, TH5, ĐV108, HT1, Iri352,... Tùy tình hình của từng địa phương, có thể bố trí giống PC6, QR1 tại các vũng thấp trũng, vùng có khả năng gieo cấy chậm thời vụ. Không nên bố trí các giống chưa được đánh giá, các giống đã được khuyến cáo không sử dụng như BC15…để tránh thiệt hại cho người nông dân.

Chú trọng công tác điều tra, thu thập lựa chọn giống lúa tốt để bố trí khảo nghiệm, sản xuất thử; tổ chức hội nghị đánh giá các giống lúa đã và đang thực hiện qua các vụ, xác định các giống lúa có triển vọng về năng suất, chất lượng để bổ sung vào cơ cấu.  

2. Thời vụ: 


Dự kiến thời gian thu hoạch vụ Đông Xuân này tập trung từ 01-10/5/2012, đến 15/5/2015 sẽ cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích,  thời vụ gieo cấy vụ Hè Thu 2013 ít căng thẳng hơn các năm trước. Tuy nhiên, để đề phòng ảnh hưởng xấu do hạn mặn gây ra trong vụ Hè Thu, các địa phương chỉ đạo bố trí thời gian làm đất hợp lý, tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ của từng giống, tập trung từ 10-25/5/2013, đảm bảo thu hoạch  xong trước ngày 31/8/2013.

(Thời vụ cụ thể đối với từng loại cây trồng theo Công văn số 366 /HD-SNNPTNT ngày 22 tháng 4 năm 2013  về Hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng Hè Thu 2013)

3.  Khâu làm đất


Do thu hoạch vụ Đông Xuân sớm nên có thời gian chuyển vụ, các địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng làm đất, đảm bảo làm đất đúng yêu cầu kỹ thuật, vùi lấp kỹ tàn dư cây vụ trước. Tổ chức điều hành nhịp nhàng giữa khâu thuỷ lợi và làm đất, huy động và điều hành tốt các máy cày tư nhân, tập thể để có thể tiến hành gieo cấy ngay khi đến thời vụ. 

4. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh

Cần tập trung chỉ đạo vận động nông dân bón phân, chăm sóc ngay từ đầu vụ để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Các đơn vị cung ứng vật tư xem xét tuỳ theo điều kiện cụ thể để có chính sách bán trả chậm, ứng trước vật tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất. Chi cục và các Trạm bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai tốt các biện pháp phòng trừ để hạn chế đến mức thấp những thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Cần quan tâm đến các đối tượng có khả năng phát sinh và gây hại nặng trong vụ Hè Thu này là rầy các loại, bệnh khô vằn, lem lép hạt, chuột...

5. Phòng chống hạn, mặn, lũ sớm:

a. Các biện pháp chung:

- Các địa phương cần có kế hoạch tích trữ nước, đặc biệt sử dụng nước tiết kiệm, nạo vét các sông hói, hồ cát để đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất.

- Chuẩn bị phương án phòng chống lũ sớm, cần tổ chức tu sửa các đoạn đê bao xung yếu ven sông, đê bờ vùng để hạn chế thiệt hại cho sản xuất. 

- Xem xét chuyển đổi một số diện tích lúa Hè Thu ở các địa phương thường thiếu nước tưới sang trồng các loại cây rau màu để có thu hoạch, hạn chế những thiệt hại do hạn mặn gây ra. 

b. Biện pháp cụ thể:

 - Tạo nguồn nước:

+ Nạo vét các hồ chứa, kênh mương chính, nâng cao trình các đập dâng để trữ nước.

+ Trữ nước trên các sông hói nội đồng ở mức cao nhất để chủ động nguồn nước tưới trong trường hợp chưa được điều tiết bổ sung kịp thời.

+ Kiểm tra nguồn nước ở các ao hồ, đập dâng để có kế hoạch đặt máy bơm tưới cụ thể cho từng vùng.

+ Vận hành các đập ngăn mặn Thảo Long, cửa Lát, cống Quan, cống Công Trường luôn giữ mức nước thượng lưu ở cao trình +0,3m.

+ Phối hợp với nhà máy thủy điện Bình Điền, Hương Điền nắm bắt lượng nước xả về sông Hương, sông Bồ để có kế hoạch điều tiết nước hiệu quả.

- Khơi thông dòng chảy, mương dẫn nước:

+ Giải tỏa, khơi thông các vật cản, rong bèo, nò sáo trên các tuyến sông hói chính như sông Như Ý, sông Đại giang, sông Sịa, sông Nịu, hói Năm xã, hói Bảy xã…

+ Nạo vét các tuyến hói chính dẫn nước từ các sông vào kênh mương nội đồng, đầu mối trạm bơm tưới và các máy bơm dầu lẻ.

+ Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương, sữa chữa các kênh bê tông bị hỏng chân tường.. nhằm tránh thất thoát nguồn nước.

- Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm:

+ Xây dựng kế hoạch bơm tưới cụ thể, hợp lý cho từng vùng; vùng xa, cao bơm trước, vùng gần. thấp bơm sau.

+ Giám sát chặt chẽ lượng nước ở các hồ chứa, thực hiện tưới luân phiên và tiết kiệm. 

+ Đóng mở hợp lý các cống trên đê; kiểm tra xử lý triệt để nước rò rỉ qua thân tại các tuyến đê dọc phá.

- Ngăn chặn mặn xâm nhập:

+ Đóng chặt các cống trên đê ven phá Tam giang, trên đê Đông Tây Ô lâu, đặt biệt lưu ý đến các cống Diên Trường, cống cầu Long, cống Hà mướp của huyện Phú Vang.

+ Tích trữ nước hợp lý trên các sông hói nội đồng để đẩy mặn thẩm lậu theo các tuyến đê.

Các địa phương và Công ty TNHH NN1TV QLKTCT thủy lợi có phương án và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Trên đây là đánh giá sơ bộ một số kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012-2013 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu của sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2013. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị các đơn vị thuộc Sở phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế các thị xã và thành phố Huế, có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm phấn đấu giành vụ sản xuất Hè Thu thắng lợi./.

    GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;

- Cục Trồng trọt;

- GĐ và các PGĐ Sở;                            


- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;

- Phòng NN&PTNT các huyện,;

   Phòng Ktế các thị xã và TP Huế;

- Các phòng ban, đ.vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.
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